
 

 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm 
                          

 Thực hiện Công văn số 2035/ATTP-SP ngày 16/8/2024 của Cục An toàn 

thực phẩm về việc báo cáo thực trạng quản lý, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Nghệ An xin báo cáo thực trạng triển khai công tác quản lý nhà nước tại địa 

phương như sau: 

Đối với các nhóm sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành; Sữa và các sản 

phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công 

bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ Y tế ban hành (danh sách đính kèm). 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An báo cáo Cục An toàn thực 

phẩm./.  

Nơi nhận:                                                                              CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;                                                                                        

- Sở Y tế (b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng Chi cục;                                                                                     

- Lưu: VT, NV.     

                                                                          Phạm Ngọc Quy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

Số:            /ATTP-NV 

V/v thực trạng quản lý sản phẩm dinh 

dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Nghệ An, ngày       tháng       năm     
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Bảng Danh sách các sản phẩm 

(Kèm theo Công văn  số                /ATTP-NV  ngày         /        / 

Của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An ) 

I. Số sản phẩm tiếp nhận 

TT Tên nhóm thực phẩm Tiếp nhận đăng ký bản công bố/tự công bố 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi theo các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Y tế ban hành  

0 0 0 0 7 2  

2 Sữa và các sản phẩm dinh 

dưỡng có chứa sữa động 

vật dưới dạng bột hoặc 

dạng lỏng có công bố sử 

dụng cho trẻ em dưới 06 

tuổi nhưng không theo 

các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ Y tế ban 

hành 

0 0 0 0 0 0 0 

 

II. Danh sách sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành 

 

STT Số giấy tiếp 

nhận 

Tên tổ chức Tên sản phẩm  Thời hạn 

công bố 

1 04/2022/ĐKSP Công ty TNHH 

Đầu tư phát triển 

xuất nhập khẩu 

và thương mại 

Bình Minh 

Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dành cho trẻ từ 0 - 6 

tháng tuổi Aptamil Profutura 1 

from birth to 6 months 900g ( 

Premium Infant Formula) 

28/6/2022 

2 05/2022/ĐKSP Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dành cho trẻ từ 6 - 12 

tháng tuổi Aptamil Profutura 2 

from 6 to 12 months 900g ( 

Premium Follow - on 

Formula) 
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3 06/2022/ĐKSP Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức với mục đích ăn bổ sung 

dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi 

trở lên Aptamil Profutura 3 

from 1 year 900g ( Premium 

Toddler Nutritional 

Supplement) 

4 07/2022/ĐKSP Công ty cổ phần 

sữa TH 

Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức cho trẻ từ 0 đến 6 tháng 

tuổi TH true FORMULA 1 

17/11/2022 

5 08/2022/ĐKSP Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức cho trẻ từ 6 đến 12 tháng 

tuổi TH true FORMULA 2 

6 09/2022/ĐKSP Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi 

TH true FORMULA 3 

7 10/2022/ĐKSP Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi 

TH true FORMULA 4 

8 01/2023/ĐKSP Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức từ sữa tươi cho trẻ từ 1-2 

tuổi - TH true FORMULA 

27/3/2023 

9 02/2023/ĐKSP Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức từ sữa tươi cho trẻ trên 2 

tuổi - TH true FORMULA 

28/3/2023 
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